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Kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể

Các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ 

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
năm 2016



- Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;

- Thực hiện Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020;
Ngày 19/4/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-SVHTTDL về việc kiểm kê các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi những bài bản tổ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ năm 2016, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với kết quả kiểm kê như sau:
1. Công tác triển khai

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành lập Ban kiểm kê các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi những bài bản tổ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ với 18 thành viên (Quyết định số 182/QĐ-SVHTTDL ngày 13/5/2016) và 02 tổ kiểm kê do Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa làm phụ trách giám sát với 18 thành viên.
- Xây dựng các biểu mẫu kiểm kê theo Thông tư 04/2010//TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Xây dựng kế hoạch số 80/KH-BKK ngày 09/6/2016 của Ban kiểm kê triển khai thực hiện kế hoạch số 42/KH-SVHTTDL và Tổ chức tập huấn kiểm kê các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin và cán bộ Văn hóa – Xã hội xã, phường, thị trấn trên địa bàn 9 huyện, thành phố.
- Tiến hành kiểm kê: Kiểm kê các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi những bài bản tổ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ: tổ kiểm kê bắt đầu tiến hành kiểm kê từ ngày 14/7/2016 đến ngày 04/8/2016.
- Hoàn thành các biểu mẫu, hồ sơ và các sản phẩm kiểm kê quy định và tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở ngày 24/10/2016.

2. Kết quả kiểm kê kiểm kê các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi những bài bản tổ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ.
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SVHTTDL ngày 19/4/2016 Tổ kiểm kê phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố cùng với cán bộ văn hóa, xã hội xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm kê các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi những bài bản tổ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ.

Công tác kiểm kê các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được triển khai trên địa bàn 9 huyện, thành phố, kết quả kiểm kê thu được 254 phiếu: 27 CLB đờn ca tài tử (10,6%), 70 tài tử đờn (27,6%), 156 tài tử ca (61,4%), 1 tài tử đờn ca (0,4%) cụ thể như sau:

2.1. Số lượng bài bản tổ và bài biến thể đang được thực hành
- 20 bài bản tổ: Ba bài Nam: Nam xuân, Nam ai, Nam đảo; Sáu điệu Bắc: Lưu thủy trường, Phú lục chấn, Bình bán chấn, Xuân tình chấn, Tây thi vắn, Cổ bản vắn; Bảy bài Bắc lễ: Xàng xê, Ngữ đối thượng, Ngũ đối hạ, Long Đăng, Long Ngâm, Vạn giá, Tiểu khúc; Bốn bài điệu Oán: Tứ Đại Oán, Phụng Hoàng (Lai Nghi), Phụng Cầu (Hoàng Duyên), Giang Nam Cửu Khúc.
- Tám bản ngự hay Bát Ngự: Đường Thái Tôn, Vọng phu, Chiêu quân, Ái tử kê, Bát man tấn cống, tương tư, Kỳ duyên ngộ, Quả phụ hàm oan.

- Những bài bản biến thể của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ: Ngươn tiêu hội quán, Vỏ văn hội quán, Bình sa lạc nhạn, Trường tương tư, Văn thiên tường, Võ tắc biệt, Xuân nữ, Thanh dạ đề duyên, Kim tiền bản ...
2.2. Số lượng CLB, tài tử đờn, ca sử dụng được các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ

- Có 2 CLB, 8 tài tử đờn, 17 tài tử ca và 1 tài tử đờn ca (28 phiếu, 11%) sử dụng 20 bài bản tổ và 3 - 4 bài biến thể.

- Có 2 CLB, 20 tài tử đờn, 48 tài tử ca (70 phiếu, 27,6%) sử dụng được từ 10 - 15 bài bản tổ và 2 bài biến thể.

- Có 12 CLB, 36 tài tử đờn, 41 tài tử ca (89 phiếu, 35%) sử dụng được từ 5 - 9 bài bản tổ và 1 - 2 bài biến thể.

- Có 2 tài tử đờn và 14 tài tử ca (16 phiếu, 6,3%) sử dụng được từ 1 – 4 bài bản tổ, không biết bài biến thể.

- Có 11 CLB, 4 tài tử đờn và 36 tài tử ca (51 phiếu, 20,1%) sử dụng được 1 – 4 bài bản tổ và 1 – 2 bài biến thể.

2.3. Ý kiến đề xuất các biện pháp bảo vệ và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Qua kết quả kiểm kê có 108 ý kiến đề xuất cụ thể như sau:

+ Về hỗ trợ kinh phí cho các Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, người thực hành Đờn ca tài tử tại các Câu lạc bộ (38/108, chiếm 35,1%). 

+ Về hỗ trợ trang bị âm thanh thiết bị cho các Câu lạc bộ tại các Trung tâm Văn hóa, Thể thao Học tập Công đồng xã, phường, thị trấn (10/108, chiếm 9,3%).
+ Về thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu đờn ca tài tử giữa các câu lạc bộ trên địa bàn huyện (22/108, chiếm 20,4%). 

+ Mở lớp tập huấn và các lớp dạy ở địa phương để nâng cao trình độ hiểu biết, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật đờn ca tài tử để không bị mai một (25/108, chiếm 23,1%). 

+ Mỗi nhà Văn hóa xã nên có một Câu lạc bộ Đờn ca tài tử (13/108, chiếm 12,1%). 
2.4. Kết quả về truyền dạy

Theo kết quả kiểm kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 61 nghệ nhân tham gia truyền dạy đờn và ca ( chiếm 24%) trong đó: Châu thành 16 nghệ nhân; Hòa Thành 9 nghệ nhân; Bến Cầu 8 nghệ nhân; Trảng Bàng 6 nghệ nhân; Tân Biên 5 nghệ nhân; Tân Châu 3 nghệ nhân; Dương Minh Châu 5 nghệ nhân; Gò Dầu 6 nghệ nhân và thành phố Tây Ninh 3 nghệ nhân. Đờn ca tài tử Nam bộ được hình thành lấy đờn ca làm thú tao nhã, tri âm, tri kỷ, người chơi mang tính tự do phóng túng và dân dã nên các môi trường truyền dạy Đờn ca tài tử hết sức đa dạng và phong phú trong đó có môi trường truyền nghề cha truyền con nối (gia đình), trong các buổi sinh hoạt, trong các lớp học đờn ca tài tử ở địa phương luôn được người dạy lẫn người học lựa chọn tốt nhất.


3. Giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài từ Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được kiểm kê 
Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ đã kế thừa được những tinh hoa của nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam hình thành và phát triển do sự kết hợp giữa âm hưởng nhạc Nam bộ với nhạc Huế, đây không phải là sự kết hợp đơn thuần mà là sự kết hợp đầy sáng tạo. Trên cơ sở các cung điệu truyền thống, các nghệ nhân đã cải biên, sửa đổi cho phù hợp thanh điệu và giọng nói của người Nam bộ tạo nên những giọng điệu mới mang đặc thù của thanh điệu, tâm hồn người Nam bộ. Nhạc cụ dùng trong đờn ca tài tử thường gồm đờn Kìm, đờn Tranh, đờn Cò, đờn Tỳ bà, đờn Sến, đờn Độc huyền, đờn Tam, đờn Đoản và gõ nhịp song loan, vào khoảng những năm 1930 có thêm cây đờn Guitar phím lõm, Hạ Uy cầm được cải biên đưa vào nhạc tài tử. Đến nay, bài bản tài tử đã lên tới vài trăm bản, trong vài trăm bản đó các nghệ nhân đã hệ thống hóa thành 20 bản nhạc tiêu biểu đại diện cho các hơi Bắc, Hạ, Nam, Oán (gồm hai thang âm: thang âm Bắc và thang âm Nam) bao gồm đủ cả các âm điệu vui, buồn, thương, giận và được gọi là 20 bản tổ. Qua thống kê về 20 bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ, có thể thấy rõ sự phong phú, đa dạng trong hệ thống bài bản Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tài tử ca và đờn cần học thuộc các bài bản, từng bước tiếp cận với phong cách diễn tấu biến hóa lòng bản. Kỹ năng ngẫu hứng cần được phát triển trong quá trình ca và đờn, đó chính là cơ sở cho sự bảo lưu những giá trị tinh túy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, là tiền đề cho quá trình bảo tồn và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử, để tiếp tục phát triển, lan tỏa, xứng đáng với vị trí, vai trò trong đời sống văn hóa tinh thần của người Nam bộ, nhân dân Việt Nam và của nhân loại. 
4. Nhận xét đánh giá
4.1. Thuận lợi
- Đảng và nhà nước rất quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Những chính sách của Đảng và nhà nước đã tạo hành lang pháp lý trong việc đầu tư tài chính cho việc bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ cũng như lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Cơ sở hạ tầng tốt, đường xá thuận lợi cho hoạt động khảo sát, điền dã để thực hiện việc kiểm kê.

- Đợt kiểm kê đã vận động được một lực lượng đông đảo các cán bộ chuyên môn và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh nhà.

- Các sản phẩm kiểm kê đã được lưu lại tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là tư liệu quý bổ sung về “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ” Tây Ninh phục vụ cho việc bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4.2. Khó khăn

- Chủ thể văn hóa của các di sản văn hóa phi vật thể chưa được tạo mọi điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa mà mình đang nắm giữ.
- Một số địa phương quan tâm chưa cao đến công tác kiểm kê, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ.

5. Một số giải pháp và kiến nghị bảo tồn, phát huy 20 bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ 
Căn cứ vào kết quả kiểm kê, để bảo tồn, phát huy giá trị 20 bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp sau:
- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước nâng cao nhận thức cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ; Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.
+ Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo bài bản mới trên cơ sở 20 bản tổ có nội dung ca ngợi quê hương, đất, con người.

+ Khuyến khích các nghệ nhân, nghệ sỹ mở các lớp dạy đờn, dạy ca tài tử tư gia.
+ Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, học hỏi và truyền dạy kinh nghiệm và tập huấn cho các nghệ nhân làm công việc truyền dạy để việc truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử (20 bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ) theo một giáo trình thống nhất, tránh tam sao thất bản và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các bài bản tổ và những bài biến thể trong phạm vi bài bản tổ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
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